
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN D 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:69/2019/QĐST-VDS 

 

Huyện D, ngày 15 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần giải quyết việc dân sư gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Xuân Tạo. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện D, tỉnh Bình Dương.                         

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên họp: Ông Trần Hoàng Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh 

Bình Dương mở phiên họp xét công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án 

thụ lý số 85/2019/TLST-DS ngày 30 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định mở 

phiên họp số 74/2019/QĐST-DS ngày 06 tháng 11 năm 2019. 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Phạm Văn Thanh L, sinh 

năm 1982. HKTT: Tổ 9, ấp A, xã P, thị xã B, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông 

Huỳnh Nhật Q, sinh năm 1995; địa chỉ: Đội 5, thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình 

Định là người đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu (theo văn bản ủy quyền 

ngày 01/10/2019). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Minh T, sinh năm 

1983; địa chỉ: Ấp X, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. Chỗ ở hiện nay: Ấp S, xã 

T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Các đương sự có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:  

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự (ông 

Huỳnh Nhật Q) trình bày:  

Ông Phạm Văn Thanh L và ông Nguyễn Minh T có mối quan hệ quen biết, 

làm ăn với nhau. Do được biết ông T làm nhân viên của Trung tâm kinh doanh 

VNPT – Bình Dương thuộc Tổng công ty dịch vụ viễn thông nên ngày 

27/7/2019, ông L đã giao cho ông T số tiền 580.000.000 đồng (năm trăm tám 
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mươi triệu đồng) để ông T nhập card điện thoại mạng Vinaphone phân phối cho 

ông L làm đại lý. Việc giao số tiền trên có lập Biên bản bàn giao tiền và được 

ông L, ông T ký tên xác nhận vào ngày 27/7/2019. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, 

ông T không thực hiện như nội dung thỏa thuận trên. Ông L liên hệ tại Trung 

tâm kinh doanh VNPT – Bình Dương thì được biết ông T đã nghỉ việc. Ông L 

đã nhiều lần liên hệ và yêu cầu ông Thông hoàn trả lại số tiền 580.000.000 đồng 

nhưng ông L không liên lạc được. Ngày 09/10/2019, ông L đã nộp đơn khởi 

kiện ông T yêu cầu ông T phải thanh toán số tiền đã nhận là 580.000.000 đồng 

(năm trăm tám mươi triệu đồng). 

Tại Biên bản hòa giải thành ngày 24/10/2019 của Trung tâm Hòa giải - Đối 

thoại tại Tòa án nhân dân huyện D, người đại diện hợp pháp của ông L là ông 

Huỳnh Nhật Q và ông T đã tự nguyện thỏa thuận, thống nhất về số tiền mà ông 

T có trách nhiệm thanh toán cho ông L là 570.000.000 đồng (năm trăm bảy 

mươi triệu đồng). Ông L tự nguyện không tranh chấp đối với số tiền 10.000.000 

đồng (mười triệu đồng) so với số tiền trong đơn khởi kiện ngày 09/10/2019 nộp 

tại Tòa án nhân dân huyện D.  

Đồng thời ông L yêu cầu Tòa án nhân dân huyện D công nhận kết quả hòa 

giải thành ngoài Tòa án, cụ thể như sau:  

- Ông Nguyễn Minh T có trách nhiệm thanh toán cho ông Phạm Văn Thanh 

L số tiền 570.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày ông Phạm Văn Thanh L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông 

Nguyễn Minh T không thanh toán số tiền trên, thì hàng tháng ông Nguyễn Minh 

T còn phải chịu tiền lãi theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 tương  ng với thời gian chưa thi hành án. 

- Lệ phí: Ông Phạm Văn Thanh L tự nguyện chịu toàn bộ tiền lệ phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Minh T trình bày:  

Ông T thống nhất với toàn bộ nội dung trình bày của người đại diện hợp 

pháp của người yêu cầu ông Q và đồng ý trước yêu cầu về việc công nhận nội 

dung hòa giải thành ngày 24/10/2019 tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại tại Tòa 

án. Theo đó, ông T đồng ý thanh toán cho ông Phạm Văn Thanh L số tiền 

570.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi triệu đồng). 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình 

Dương phát biểu ý kiến: 

- Về tố tụng: Thẩm phán đã tuân theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự trong quá trình giải quyết việc dân sự kể từ khi thụ lý cho đến khi mở phiên 

họp hôm nay; người yêu cầu; người đại diện hợp pháp của người yêu cầu; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã chấp hành và thực hiện đúng quyền và nghĩa 

vụ theo quy định pháp luật kể từ khi thụ lý cho đến khi mở phiên họp. 

- Về nội dung: Các bên đều thống nhất về thời gian và số tiền giao nhận 

theo nội dung thỏa thuận ngày 27/7/2019. Xét thấy thỏa thuận trong biên bản 
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hòa giải thành ngày 24/10/2019 tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại tại Tòa án là 

tự nguyện. Nội dung thỏa thuận không trái pháp luật và đạo đ c xã hội. Vì vậy 

đề nghị chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu, công nhận kết quả hòa giải thành 

của các bên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ yêu cầu công nhận 

kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các 

đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện D 

nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Phạm Văn 

Thanh L yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Đây là 

việc dân sự theo quy định tại Điều 416 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do ông 

Nguyễn Minh T có nơi cư trú tại ấp X, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương nên việc 

dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình 

Dương theo các quy định tại khoản 7 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a 

khoản 2 Điều 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung vụ việc:  

Ngày 09/10/2019, ông L khởi kiện ông T tại Toà án yêu cầu ông T thanh 

toán số tiền 580.000.000 đồng (năm trăm tám mươi triệu đồng) theo “Biên bản 

bàn giao tiền” ghi ngày 27/7/2019. 

Ngày 24/10/2019, sau khi được Trung tâm Hòa giải – Đối thoại tại Tòa án 

nhân dân huyện Dầu Tiếng hòa giải, người đại diện hợp pháp của người yêu cầu 

ông Q với ông T đã tự nguyện thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn 

bộ vụ việc. Việc thỏa thuận được ghi nhận bằng biên bản hòa giải thành ngày 

24/10/2019. Đồng thời cùng ngày ông Q có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện 

D công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Nội dung cụ thể như sau: 

- Ông Nguyễn Minh T có trách nhiệm thanh toán cho ông Phạm Văn Thanh 

L số tiền 570.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày ông Phạm Văn Thanh L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông 

Nguyễn Minh T không thanh toán số tiền trên, thì hàng tháng ông Nguyễn Minh 

T còn phải chịu tiền lãi theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 tương  ng với thời gian chưa thi hành án. 

- Lệ phí: Ông Phạm Văn Thanh L tự nguyện chịu toàn bộ tiền lệ phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ việc là tự nguyện, nội dung thỏa thuận giữa các 

đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đ c xã hội. 

 3    kiến của đại diện Viện kiểm sát về phần thủ tục tố tụng c ng như về 

nội dung vụ việc là phù hợp pháp luật. 

Căn c  các Điều 463, 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 
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Căn c  khoản 7 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm s khoản 2 Điều 39, 

Điều 366, 367, 369, 370, 416, 417 và 419 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn c  khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý số 

85/2019/TLST-DS ngày 30 tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau: 

Ông Nguyễn Minh T có trách nhiệm thanh toán cho ông Phạm Văn Thanh 

L số tiền 570.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày ông Phạm Văn Thanh L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông 

Nguyễn Minh T không thanh toán số tiền trên, thì hàng tháng ông Nguyễn Minh 

T còn phải chịu tiền lãi theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 tương  ng với thời gian chưa thi hành án. 

Điều 2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự:  

Ông Phạm Văn Thanh L phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) và 

được khấu trừ vào 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm  ng lệ phí đã 

nộp theo Biên lai thu số: AA/2016/0032115 ngày 28/10/2019 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Điều 4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự; người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện D; 

- Chi cục THADS huyện D; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự, VT. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Trần Xuân Tạo 
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